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Bài I (2,0 điểm ) Cho biểu thức: A = 
3

x 1
 và B = 

6 x

x x 11



 (x ≥ 0, x ≠ 1, x ≠ 9) 

1) Tính giá trị của B khi x = 16 ;   2) Rút gọn P = B – A ; 

3) Tìm x N để 
1

P
 đạt giá trị lớn nhất. 

Bài II (2,5 điểm) 1) Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình: 

Hai tổ sản xuất cùng làm chung một công việc thì sau 12 giờ xong. Nếu tổ 1 làm một 

mình trong 2 giờ; tổ 2 làm một mình trong 7 giờ thì cả hai tổ làm xong một nửa công 

việc. Tính thời gian mỗi tổ làm một mình xong toàn bộ công việc. 

 2) Công ty đồ chơi Bingbon vừa cho ra đời một đồ chơi tàu 

điện điều khiển từ xa. Trong điều kiện phòng thí nghiệm, 

quãng đường s (xen ti mét) đi được của đoàn tàu đồ chơi là 

một hàm số của thời gian  t (giây), hàm số đó là s = 6t + 9. 

Trong điều kiện thực tế người ta thấy rằng nếu đoàn tàu đồ 

chơi di chuyển quãng đường 12 cm thì mất 2 giây, và cứ 

trong mỗi 10 giây thì nó đi được 52 cm. 

a) Trong điều kiện phòng thí nghiệm, sau 2 giây đoàn tàu đồ 

chơi đi được quãng đường bao nhiêu xen ti mét? 

b) Mẹ bé An mua đồ chơi này về cho bé chơi, bé ngồi cách 

mẹ 2 mét. Hỏi cần bao nhiêu giây để đoàn tàu đồ chơi đi từ 

chỗ mẹ tới chỗ bé? 

Bài III (1,5 điểm) 1) Giải hệ phương trình sau: 

x y x y

5 3

x 2y 4

 



  

 

2) Cho hàm số y = mx + 2 (d) 

a) Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua A (-1; 4); 

b) Đường thẳng (d) cắt Ox tại A, cắt Oy tại B. Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến 

đường thẳng (d) bằng 1. 

Bài IV (3,5 điểm) Cho đường tròn (O) đường kính AB = 2R. Gọi C là trung điểm của 

OA. Dây MN AB tại C. Trên cung MB nhỏ lấy điểm K. Nối AK cắt MN tại H. 

1) Chứng minh 4 điểm B, C, H, K cùng thuộc một đường tròn;  

2) Chứng minh ACH AKB∽ . Từ đó suy ra AH. AK = R2; 

3) Chứng minh MNB là tam giác đều ;  

4) Tìm vị trí của K để tổng KM + KN + KB lớn nhất. 

Bài V (0,5 điểm) Giải phương trình sau: 2 24x x 3 2 x x 1 5x 5       
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I. Nội dung kiến thức chung: 

- Học thuộc các văn bản thơ kì I, kì II. Đọc lại nhiều lần văn bản văn xuôi. 

- Học kiến thức cơ bản và phần phân tích chi tiết. 

- Hoàn thành các bảng thống kê theo mẫu. 

1. Văn bản thơ: 

 

TT Tên văn 

bản, tác 

giả 

HCST/ 

xuất xứ 

Thể 

thơ 

PTBĐ Mạch 

cảm 

xúc 

Bố 

cục 

Ý 

nghĩa 

nhan 

đề 

Chủ 

đề 

Nội 

dung 

Nghệ 

thuật 

đặc 

sắc 

 

2. Văn bản truyện: 

 

TT Tên văn 

bản, tác 

giả 

HCST/ 

xuất 

xứ 

PTBĐ Tình 

huống 

truyện, 

tác 

dụng 

Ngôi 

kể, 

tác 

dụng 

Ý nghĩa 

nhan đề 

Chủ 

đề 

Nội 

dung 

Nghệ 

thuật 

đặc 

sắc 

 

II. Một số bài cụ thể: 

Bài tập 1: Trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính, tác giả Phạm Tiến Duật đã viết những câu thơ 

đậm chất lính về cuộc sống của những chiến sĩ lái xe qua khổ thơ: 

Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời 

Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy 

Võng mắc chông chênh đường xe chạy 

Lại đi, lại đi trời xanh thêm. 

                                        (Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018) 

Câu 1. Em hãy nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. 

Câu 2. Bài thơ về tiểu đội xe không kính không chỉ khắc họa chân thực về hình ảnh người lính lái 

xe mà còn miêu tả rất độc đáo những chiếc xe không kính. Theo em, những nét nào tạo nên sự 

độc đáo, khác lạ cho bài thơ trên? 

Câu 3. Nêu ý nghĩa của các phép tu từ trong câu thơ “Lại đi, lại đi trời xanh thêm”. 

Câu 4. Khổ cuối bài thơ thể hiện tinh thần dũng cảm, ý chí quyết tâm chiến đấu giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước của những chiên sĩ lái xe. Bằng đoạn văn quy nạp khoảng 12 câu, hãy 

làm rõ điều đó. Trong đoạn có sử dụng một câu phủ định và một câu có lời dẫn trực tiếp. (Gạch 

chân, chỉ rõ).  

Câu 5: Trong một tác phẩm thơ khác thuộc chương trình Ngữ văn 9 cũng có câu nhắc đến một 

cái "chung" rất xúc động. Hãy chép chính xác câu thơ đó và cho biết tên tác phẩm, tác giả. 

 

Bài tập 2: Đọc đoạn văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 
  … “Hãy tiếp tục làm những điều mà trái tim bạn tin rằng nó đúng với bản thân. Hãy để giấc 

mơ của bạn lớn mạnh hơn nỗi sợ hãi và hãy để hành động của bạn nói thay những lời sáo 

rỗng. Đừng để bản thân sống bằng sự may rủi, hãy sống bằng những lựa chọn của chính bạn. 

Thay vì luôn đổ lỗi bản thân thì tại sao bạn không thay đổi? Đừng để những quyết định của 

bạn nằm trên miệng lưỡi của người khác. 

         Bạn nói bạn không học giỏi toán nhưng thực sự bạn không chịu học. Bạn nói bạn không 

biết làm thơ thật ra thì bạn chưa hề làm thơ. Năng khiếu có thể là tự nhiên nhưng các kỹ năng 

chỉ có thể được phát triển bởi từng giờ, từng ngày tập luyện. 



         Đây là cuộc đời của bạn, và chỉ duy nhất của bạn. Người khác có thể cùng đi với bạn, nhưng 

không ai có thể đi thay nó cho bạn.” 

      (Theo Tùng Khuê - CareerLink.vn từ “Mười lời khuyên hữu ích cho bản thân”) 

 Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt của đoạn văn trên. 

 Câu 2. Xét theo mục đích nói, người viết đã sử dụng liên tiếp những kiểu câu gì trong đoạn văn 

in đậm?  Việc sử dụng liên tiếp những câu đó nhằm mục đích gì? 

 Câu 3. Từ nội dung đoạn trích cùng những hiểu biết của bản thân, em hãy viết một đoạn văn 

nghị luận khoảng 2/3 trang giấy thi để làm sáng tỏ nhận định: Chuyện ta cần làm trong đời không 

phải vượt lên trên người khác mà là vượt lên trên chính bản thân mình.  

 

Bài tập 3: Bếp lửa  (Bằng Việt ) là tiếng thơ của một tấm lòng có cội nguồn. Bài thơ đã thể hiện lòng 

kính yêu trân trọng và biết ơn của người cháu đối với bà  và cũng là đối với gia đình, quê hương. 

 Rồi sớm rồi chiều lại bếp lửa bà nhen 

Một ngọn lửa, lòng bà luôn ủ sắn 

Một ngọn lửa, chứa niềm tin dai dẳng... 

                                (Trích Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam 2019) 

Câu 1. Bài thơ được sáng tác trong hoàn cảnh nào? 

Câu 2. Vì sao ở hai câu dưới tác giả dùng từ “ngọn lửa” mà không nhắc lại “bếp lửa”? “Ngọn lửa ” ở 

đây có ý nghĩa gì? 

Câu 3. Từ hiểu biết của em về bài thơ, thực tế cuộc sống, viết đoạn văn khoảng một trang giấy 

kiểm tra trình bày suy nghĩ về ý kiến: Quê hương là nơi chân ta có thể rời đi nhưng tim ta vẫn 

mãi ở đó. 

Câu 4. Kể tên một văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn 9 được sáng tác cùng giai đoạn với 

bài thơ “ Bếp lửa” (ghi rõ tên tác giả). 

 

Bài tập 4: Trong lúc mọi người xôn xao vui vẻ phía sau lưng, bác lái xe quay sang nhà họa sĩ nói 

vội vã: 

-Tôi sắp giới thiệu với bác một trong những người cô độc nhất thế gian.. Thế nào bác cũng thích 

vẽ hắn. 

     ( Ngữ văn 9, tập một, NXB Giáo dục Việt Nam 2019) 

Câu 1. Đoạn trích có trong truyện ngắn nào? Tác giả là ai? 

Câu 2. Những nhân vật nào xuất hiện trong đoạn trích? Từ đó hé mở tình huống nào của truyện ? 

Tác dụng của tình huống đó là gì?  

Câu 3. Với hiểu biết về truyện ngắn, em hãy viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận tổng- 

phân- hợp cảm nhận nhà họa sĩ, trong đoạn sử dụng câu cảm thán (gạch chân và chú thích rõ 1 

câu cảm thán). 

 

Bài tập 5: Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: 

       “Tôi tin rằng, mái nhà nào cũng từng có lúc đồng nghĩa với niềm vui và cả sự bình yên. 

Nhưng bạn của tôi ơi, sự bình yên của nhà không phải điều có sẵn. “Nhà” là phần cứng, còn sự 

bình yên, hạnh phúc, niềm vui là phần mềm. Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu 

là phần mềm.” 

                                             (Trích “Nếu biết trăm năm là hữu hạn”, Phạm Lữ Ân) 

Câu 1. Câu “Gia đình là phần cứng, còn tình yêu và sự thấu hiểu là phần mềm.” thuộc kiểu câu 

gì xét theo cấu tạo? 

Câu 2. Theo em, tại sao tác giả khẳng định “sự bình yên của nhà không phải điều có sẵn”? 

Câu 3. Từ gợi dẫn của đoạn văn trên, cùng với hiểu biết của bản thân, hãy viết một đoạn văn 

khoảng  2/3 trang giấy thi với nội dung “Kết nối yêu thương để nhà luôn là nơi đồng nghĩa với 

niềm vui và sự bình yên”.  

 

 

 



Bài tập 6: Đọc câu chuyện sau và trả lời câu hỏi. 

          Tại một thành phố lớn, có vị thương gia nọ bận rộn cả ngày vì công việc mệt mỏi. Ông vào 

một nhà hàng tự thưởng cho mình bữa tối thịnh soạn!  

           Khi những món ăn đã được dọn sẵn trên bàn, bất chợt ông nhìn thấy một cậu bé đang nhìn 

trộm ông qua cửa kính với ánh mắt thèm thuồng, hình ảnh ấy như có gì làm nhói tim ông! Ông 

đưa tay vẫy cậu bé, cậu liền bước vội vào, theo sau cậu là một bé gái nhỏ, hai đứa trẻ nhìn chăm 

chăm vào những đĩa thức ăn còn nóng hổi, mà chẳng cần biết người vừa gọi chúng vào là ai?  

          Vị thương gia bảo chúng cứ tự nhiên mà ăn thỏa thích. Không nói, không cười, cả hai ngấu 

nghiến ăn hết các món ăn trên bàn một cách ngon lành. 

         Vị thương gia im lặng, nhìn hai đứa trẻ ăn đắm đuối, và khi chúng rời đi, chúng đã không 

quên nói lời cám ơn với ông!  

        Cơn đói trong lòng vị thương gia lúc ấy được xua tan một cách lạ kỳ, kèm theo một cảm giác 

khó tả đang lâng lâng trong lòng. Mãi một hồi sau, vị thương gia gọi tiếp các món ăn lần nữa, 

rồi từ từ thưởng thức, đến khi gọi thanh toán, nhìn tờ hóa đơn, không ghi số tiền mà chỉ là một 

hàng chữ: “Thật đáng tiếc, tiệm chúng tôi không in được HÓA ĐƠN THANH TOÁN CHO TÌNH 

NGƯỜI. Xin chúc ngài mãi luôn hạnh phúc!”  

          Một giọt nước mắt đã rơi từ vị thương gia, ông quay nhìn người đàn ông đang đứng tại 

quầy thu ngân rồi gật đầu mỉm cười, ông ta đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. 

                                                                                (Theo Facebook sư Huệ Đức) 

1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. (0.5 điểm) 

2. Tìm các chi tiết cho ta thấy cách đối đãi của vị thương gia với hai đứa trẻ nghèo. Theo em, tại 

sao trên tờ hóa đơn thanh toán cho bữa tối của chủ nhà hàng dành cho vị thương gia không in số 

tiền mà chỉ có hàng chữ: “Thật đáng tiếc, tiệm chúng tôi không in được HÓA ĐƠN THANH 

TOÁN CHO TÌNH NGƯỜI.”? (1.0 điểm) 

3. Bằng một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi, em hãy làm rõ cho ý kiến sau: Tình yêu thương 

luôn đem đến những điều kì diệu cho cả người cho đi và người nhận lại. (2.0 điểm) 
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PRACTICE TEST 1 

 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs 

from the other three in pronunciation in each of the following questions.  
1. A. watches   B. misses  C. makes  D. wishes 

2. A. book   B. pool   C. school  D. soon 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other 

three in the position of primary stress in each of the following questions.  
3. A. suggested  B. remember  C. restaurant  D. increase 

4. A. population  B. government  C. understand  D. scientific 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs 

correction in each of the following questions. 

5. It’s late. It’s a time for us going home.  

            A              B      C    D 

6. I thought I recognized the assistant which served us. 

           A             B                                   C                D 

7. The twentieth century was a time when there was a lot of important events. 

     A                                       B                             C           D 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the 

following questions. 

8. My house _________in 1986.  

A. is built   B. was building C. was built  D. has been built 

9. The doctor _________me not to stay up too late at night.  

 A. advised   B. suggested  C. insisted  D. forced  

10. Tomorrow we'll go to Noi Bai Airport to meet Maryam, _________comes from Malaysia.  

 A. who   B. whom  C. whose  D. that 

11. His house looks very large and beautiful. It is _________house.  

 A. a seven-room  B. a seven-rooms C. seven room  D. seven rooms 

12. If you get up early, you _________late.  

 A. weren't   B. wouldn't be  C. aren't  D. won't be  

13. It's very hot today. I wish I _________on the beach now.  

A. am    B. was   C. were  D. had been 

14. When he lived in the city, he _________to the theater twice a week.  

 A. uses to go   B. has gone  C. used to go  D. was going 

15 My father asked us _________too much time playing computer games.  

 A. not to spending  B. did not spend C. not to spend D. to not spent 

16. Hoai cannot remember the name of the restaurant _________she ate her favorite roasted duck.  

 A. which   B. whose  C. whom  D. where  

17. If I were a flower, I _________a sunflower.  

 A. was    B. were  C. will be  D. would be  

18. Nobody went to the party, _________? 

 A. does he   B. do they  C. didn’t they  D. did they 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete 

each of the following exchanges. 

19. Sally: "What about collecting used paper every day?" ~ Jenny: " _______" 

A. Yes, you must.   B. Well done.   

C. That's a good idea.   D. Thanks, it's nice of you. 

20. Peter: “Would you like some more tea?" ~ John: " _______" 

A. Yes, give me some  B. Yes, you would   

C. No, I won't    D. No, please 

 

 



 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the 

underlined word in each of the following questions.  
21. The development of basic skills like how to cross the street, or what to do when you get lost, must 

be carefully taught at primary school. 

A. social   B. necessary   C. cultural  D. difficult 

22. I’m happy that my sister is getting on very well in her new job. 

A. making progress  B. avoiding punishment 

C. feeling surprised  D. learning new things 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to 

the underlined word(s) in each of the following questions. 

23. The spoken language differs considerably from the written language. 

A. greatly   B. a lot  C. very little  D. similarly 

24. In some rural areas, English is an optional subject for school children. 

A. compulsory  B. interesting  C. voluntary  D. academic 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the 

correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. 
Newspapers, magazines, and books are the written media. Newspapers are one of the main sources 

for spreading news and events (25)______ the world. 

Radio and television supply information and entertainment to the public. Motion pictures are one 

of the most (26)______ forms of entertainment. Movies can also teach people many other subjects. 

The multimedia computer helps students learn about a particular topic in a (27)______ of ways. 

When we use the Internet, we can give and get a lot of information very (28)______. 

25. A. all   B. throughout   C. out    D. on 

26. A. right   B. interested   C. expensive   D. popular 

27. A. variety   B. difference   C. change   D. kind 

28. A. exactly   B. correctly   C. secretly   D. quickly 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the 

correct answer to each of the questions.  
Malaysia is one of the countries of the Association of South East Asian Nations (ASEAN). It is 

divided into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia. They are separated by about 640 

km of the sea and together comprise an area of 329,758 sq. km. Malaysia enjoys tropical climate. The 

Malaysian unit of currency is the ringgit, consisting of 100 sen.  

The capital of Malaysia is Kuala Lumpur and it is also the largest city in the country. The 

population in 2001 was over 22 million. Islam is the country’s official religion. In addition, there are other 

religions such as Buddhism and Hinduism. The national language is Bahasa Malaysia (also known simply 

as Malay). English, Chinese, and Tamil are also widely spoken. The language of instruction for primary 

school children is Bahasa Malaysia, Chinese, or Tamil. Bahasa Malaysia is the primary language of 

instruction in all secondary schools, although some students may continue learning in Chinese or Tamil. 

And English is a compulsory second language. 

29. According to the paragraph one, which of the following is NOT correct?  

A. The sea divides Malaysia into two regions.  B. A ringgit consists of 100 sen.  

 C. Malaysia is a member of ASEAN.   D. Malaysia has got about 640 km of the sea.  

30. Kuala Lumpur ____________. 

 A. had over 22 million people in 2001   B. is the second largest city in Malaysia  

 C. is the capital city of Malaysia    D. is the biggest city in West Malaysia  

31. The national religion of Malaysia is ___________. 

 A. Islam   B. Buddhism   C. Hinduism   D. Bahasa  

32. The number of languages widely spoken in Malaysia ______________.  

 A. one   B. two    C. three   D. four  

Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to 

the original sentence in each of the following questions. 

33. I’m sorry I can’t go to your birthday party tomorrow. 

A. I wish I can go to your birthday party tomorrow. 

B. I wish I can’t go to your birthday party tomorrow. 

C. I wish I could go to your birthday party tomorrow. 

D. I wish I couldn’t go to your birthday party tomorrow. 

 



34. “Why don’t you meet to discuss how to organize the fair?” 

A. He suggested that we should meet to discuss how to organize the fair. 

B. He suggested that we shouldn’t meet to discuss how to organize the fair. 

C. He suggested to meet to discuss how to organize the fair. 

D. He suggested to meeting to discuss how to organize the fair. 

35. Nobody has invited me, so I’m not going to the party. 

A. Because I haven’t been invited, I’m going to the party. 

B. Because of I haven’t been invited, I’m not going to the party. 

C. Because I have been invited, I’m not going to the party. 

D. Because I haven’t been invited, I’m not going to the party. 

36. They have a great interest in artificial intelligence. 

A. They are great interested in artificial intelligence. 

B. They are greatly interested in artificial intelligence. 

C. They aren’t great interested in artificial intelligence. 

D. They aren’t greatly interested in artificial intelligence. 

37. Although it rained heavily, we all enjoyed the excursion.  

A. Despite it rained heavily, we all enjoyed the excursion. 

B. Despite the rain heavy, we all enjoyed the excursion. 

C. Despite the heavy rain, we all enjoyed the excursion. 

D. Despite the heavily rain, we all enjoyed the excursion. 

38. Our school library contains over 50 thousand books.  

A. There is over 50 thousand books in our school library. 

B. There are over 50 thousand books in our school library. 

C. There have been over 50 thousand books in our school library. 

D. There has been over 50 thousand books in our school library. 

39. She loves Japanese food. She goes to that Japanese restaurant every week.  

A. She loves Japanese food so she goes to that Japanese restaurant every week. 

B. She loves Japanese food because she goes to that Japanese restaurant every week. 

C. She loves Japanese food because of she goes to that Japanese restaurant every week. 

D. She loves Japanese food as she goes to that Japanese restaurant every week. 

40. “Where are you going on your holidays?” I asked them. 

A. I asked them where they are going on their holidays. 

B. I asked them where are they going on their holidays. 

C. I asked them where they were going on their holidays. 

D. I asked them where were they going on their holidays. 

_____ The end _____ 

 

 

PRACTICE TEST 2  

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs 

from the other three in pronunciation in each of the following questions.  
1. A. arranged   B. wanted  C. climbed  D. stayed 

2. A. lazy   B. sticky  C. supply  D. baggy 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other 

three in the position of primary stress in each of the following questions.  
3. A. habitat   B. athletics  C. interview  D. memory 

4. A. benefit   B. commercial  C. encourage  D. embroider 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs 

correction in each of the following questions. 

5. Tom has got the job. You must congratulate him for his success.  

                   A       B                          C                       D 

6. The cooker who is in the kitchen doesn’t work anymore.  

                         A       B                        C                   D 

7. She will pay less but she uses two energy-saving bulbs.  

                    A  B     C                                  D 

 



Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the 

following questions. 
8. He went to a seaside resort because he was __________ on water-skiing. 

A. bright   B. eager  C. keen  D. interested 

9. It took him years to __________ the shock of his wife dying. 

A. take on   B. get over  C. go off  D. put off 

10. He was advised that he __________ singing lessons. 

A. should take   B. will take  C. had taken  D. took 

11. He will not be __________ to vote in this year's election. 

A. old enough   B. enough old  C. as old enough  D. enough old as 

12. _______ extended family include several generations living together in the same house. 

A. A    B. An   C. The   D. Ø 

13. The crowd at the basketball game were wild_______excitement. 

A. for    B. like   C. in   D. with 

14. I've tried those tablets and they are not_______in helping me stop coughing. 

A. effective   B. successful  C. profitable  D. helpful 

15. Which is_______, Mount Everest or K2 in the Himalaya? 

A. higher   B. the higher  C. highest  D. the highest 

16. He couldn't reach the goal, _______surprised me. 

A. who    B. whom  C. which  D. that 

17. He will take US to the town __________ we can see old temples. 

A. that    B. which  C. when  D. where 

18. This is the first time I __________ the experiment on plant breeding. 

A. have done   B. do   C. would do  D. did 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete 

each of the following exchanges.  
19. Tom: "Congratulations! You've passed the exam." ~ John: "_______ " 

A. No, I don't think so  B. Many thanks  C. Sorry, I don't  D. Not at all 

20. Lan: “Why don’t we go out for a picnic?” ~ Trang: “___________”  

A. Congratulations!   B. That’s a good idea.  

C. Because I’m busy.   D. You’re very kind to say so  

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the 

underlined word in each of the following questions.  
21. Don't worry, you can count on me. I’ll try my best to help you. 

A. look after    B. live on  C. rely on  D. stand for 

22. We had a discussion in class today about requiring students to wear, school uniforms. 

A. ban    B. arrangement  C. reduction   D. debate 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to 

the underlined word(s) in each of the following questions. 

23. If we had taken his sage advice, we wouldn't be in so much trouble now. 

A. unwilling    B. clever  C. unwise   D. eager 

24. When you put on clothing or make-up, you place it on your body in order to wear it. 

A. take off    B. look after   C. wash up   D. get on 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the 

correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. 
It is estimated that about three billion people use the internet computer network around the world. 

Most people use the Internet to (25) _______information or for entertainment. A new study, however, 

shows US that almost 10% of Internet users are using it SO often that it is seriously harming their lives. 

The study says that these people may find it difficult to stop using the Internet because they have become 

addicted. Someone who is addicted finds it extremely difficult to stop (26) _______activity. According 

to a psychologist in the field. 30% of Internet users claim that they use the Internet to escape from (27) 

_______or emotions. The study also shows that having a chat or discussion with strangers on the Internet 

is one of the most (28) _______activities. 

25. A. take  B. get   C. make  D. catch 

26. A. the  B. a   C. an   D. Ø 

27. A. trouble  B. nuisance  C. dangers  D. problems 

28. A. liking  B. desired  C. addictive  D. hunted 



Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the 

correct answer to each of the questions.  
It is a common saying that we do not fully value a thing until we lose it. We often value the love and 

worth of a friend when he has been taken from US by death more than when he was with US in the flesh; 

it is only when we have left school or college that we understand the greatness of our opportunity of 

education, which has gone forever; and it is the sick and the ailing who realize the value of good health, 

when we are young and strong, we cannot imagine what it is to be weak and ailing. We are so used to 

vigorous health that we take it for granted. The organs of our body work so smoothly that we scarcely 

know we have lungs and liver, heart and stomach. But when any of these gets upset and gives US pain 

and sickness, we learn by bitter experience what an unspeakable blessing it is to be well. 

 Loss of health makes US miserable, and a burden to ourselves and our friends. It cripples our 

efforts so that we cannot accomplish many of the good and great things we might have done. It spoils our 

life. What must we do to keep our health? 

 We must be moderate in eating and drinking and wise in the choice of plain, wholesome simple 

food. Gluttony has killed thousands, and strong drink tens of thousands. We must, when young, get plenty 

of sleep, which is "nature's sweet restorer", and not try to burn the candle at both ends. We must live as 

much as possible in the open air and keep our rooms well ventilated. We must get sufficient and regular 

physical exercise, and keep our bodies clean. And we must avoid bad habits and secret sins as we avoid 

the devil, and keep our thoughts clean and our bodies pure. Our ideal must be the sound mind in the sound 

body. 

29. Accordingtothe passage, weoftenappreciateourfriends________________. 

A. only when they are with US  B. only when they are good to US. 

C. only when they passed away  D. only when they live a long way from US. 

30. We do not take care of our health because________________. 

A. we are always in good health  B. most of the diseases can be cured nowadays 

C. we are so accustomed to good health D. we are so busy making a living 

31. Poor health makes us. ________________ 

A. useless     B. unable to fulfil our expectations 

C. a shame to our friends   D. fail to become famous 

32. The best title for the passage is. ________________. 

A. Health and Human Aspirations   B. Health and Our Success  

C. How to Keep Our Health   D. The Value of Health 

Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to 

the original sentence in each of the following questions. 

33. “I will help you,” Bob said to me. 

A. Bob told me he would help me.  

B. Bob asked me to help him. 

C. Bob said that he would help you.  

D. Bob warned me that he would help her. 

34. They had decorated the tree with colored balls. 

A. Colored balls had been decorated under the tree. 

B. The tree had been decorated with colored balls. 

C. They had decorated colored balls and the tree. 

D. With colored balls the tree had looked beautiful. 

35. I don’t want to hear you complaining any more. 

A. I’ve had enough of your complaining. 

B. I wish to hear you complaining more and more. 

C. Why don’t you complain more? 

D. I’m too busy to listen to your complaining. 

36. I didn't arrive in time to see her. 

A. I was early enough but I didn't see her.  

B. She was late so I couldn’t see her. 

C. I wasn't early enough to see her.  

D. I am so late that I can't see her. 

37. The exercise was so difficult that we couldn’t do it. 

A. It was so a difficult exercise that we couldn’t do it. 

B. It was too a difficult exercise that we couldn’t do it. 



C. It was enough a difficult exercise that we couldn’t do it. 

D. It was such a difficult exercise that we couldn’t do it. 

38. He is sorry he is not able to speak English well. 

A. He wishes he can speak English well.  

B. He wishes he could speak English well.  

C. He wishes he is able to speak English well. 

D. He wishes he was able to speak English well.  

39. Tom passed the test easily. 

A. Tom have no difficulty passing the test. 

B. Tom has no difficulty passing the test. 

C. Tom had no difficulty passing the test. 

D. Tom didn’t have no difficulty passing the test. 

40. My friend cannot run as fast as me. 

A. I can run faster than my friend. 

B. I cannot run faster than my friend. 

C. I can run faster as my friend. 

D. I can run faster more than my friend. 

_____ The end _____ 

 

 

PRACTICE TEST 3 

 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs 

from the other three in pronunciation in each of the following questions.  
1. A. volcano   B. locate  C. oversleep  D. icon 

2. A. closed   B. looked  C. rained  D. followed 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other 

three in the position of primary stress in each of the following questions.  
3. A. surface   B. remind  C. wander  D. spacecraft 

4. A. minority   B. expedition  C. technology  D. commitment 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs 

correction in each of the following questions. 

5. One reason birds have been so successful is because of their able to escape from danger quickly. 

                                       A                                         B                 C                  D 

6. Dreams are commonly made up of either visual and verbal images. 

                              A                B            C               D 

7. Water has been vital to the development and survivor of civilization. 

                    A               B                C                   D 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the 

following questions. 
8. The school_______all the students to take an interest in arts. 

A. noticed   B. encouraged  C. supposed  D. managed 

9. I like sitting on the beach watching the_______in the evenings. 

A. sunshine   B. sunrise  C. sunlight  D. sunset 

10. There is_______water in the well but not enough for everyone in the village. 

A. few    B. a few  C. little  D. a little 

11. I bought these magazines_______have something to read on the trip. 

A. for    B. so that  C. so as to   D. in order 

12. I have been invited to a wedding __________ 14 February. 

A. in    B. of   C. on   D. at 

13. You don't seem very __________ about the party. Don't you want to go tonight? 

A. enthusiast   B. enthusiastic  C. enthusiasm  D. enthusiastically 

14. All __________, no matter how small, will be much appreciated. 

A. contribute   B. contributed   C. contributions  D. contributor 

15. I wish Susan__________harder for her examination. 

A. will work   B. worked  C. has worked  D. works 

 



16. Mary was really__________by the beauty of Hanoi. 

A. impress   B. impression  C. impressed  D. impressive 

17. Would you mind if I__________your dictionary? 

A. borrow   B. am borrowing C. borrows  D. borrowed 

18. She __________a letter when the telephone rang. 

A. wrote   B. was writing  C. was written  D. has written 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete 

each of the following exchanges.  
19. Jim: “What about collecting used paper, bottles and plastic bags every day?” - Ha and Mai: 

“_______” 

A. Because they can pollute the environment. B. How come? Who can do that? 

C. That's a very good idea. Let's do that.  D. What about this weekend? 

20. Phuong: “I'm taking my TOEFL test tomorrow.” - Daisy: “_______” 

A. Good fortune.   B. Good luck.   C. Good outcome.  D. Good success. 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the 

underlined word in each of the following questions.  
21. The Internet is available only in cities and towns, so we cannot easily get access to it in the countryside. 

A. visiting   B. existing  C. safe   D. helpful 

22. The naughty boy was scolded for breaking the neighbour's window yesterday. 

A. told off   B. complimented C. caught  D. taken care of 

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to 

the underlined word(s) in each of the following questions. 

23. A small fish needs camouflage to hide itself so that its enemies cannot find it. 

A. cover   B. beautify  C. show  D. locate 

24. Solar energy doesn't cause pollution, but it is not cheap. 

A. expensive   B. effective  C. commercial  D. possible 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the 

correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. 
Since the world has become industrialized, there has been an increase in the number of animal 

species that have become extinct or nearly extinct. Bengal tigers, (25) __________ were once found in a 

large number in jungles, now are thought to be only 2,300 in number. By the year 2025 their (26) 

__________ in the world is estimated to be down to zero. The dangerous thing is that people don't hunt 

them for money but mainly (27) __________ they enjoy hunting them. Animals like the Bengal tiger, as 

well as other endangered species are very important to the world's ecosystem. International laws 

protecting these animals must be passed to save them. Countries around the world have begun to solve 

the problem in many ways. Reserves and national parks have been established. Money provided by world 

organizations has been spent on maintaining the parks. The use of products made from (28) _________ 

species has been stopped. 

25. A. whose   B. which   C. that     D. who 

26. A. population  B. amount   C. quantity    D. diversity 

27. A. for   B.therefore   C. because    D. so 

28. A.dangerous  B. danger   C. endangered   D. endanger 

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the 

correct answer to each of the questions.  
One of the biggest trends in television in recent years has been the rise of “Reality TV”. These 

shows, in which ordinary people are placed in unusual situations and then filmed without a script, have 

become some of the highest rating shows on television. Early programs of this genre, including Big 

Brother (from the Netherlands) and Survivor (from the United States), have led to dozens of copycat 

programs in many different countries. A common element to many of these programs is that a number of 

contestants are placed in a closed environment in which they are filmed 24 hours a day, and every week 

contestants are thrown off the show. What is it about these shows that makes them so popular? Perhaps it 

is because viewers enjoy watching ordinary people with real emotions being placed in extraordinary, 

situations. Or perhaps it is that people are really voyeurs - they enjoy being a spy, looking secretly into 

other people’s lives. 

29. In recent years, "Reality TV has become more and more_______. 

A. interesting   B. unusual   C. popular   D. enjoyable 

 



30. The underlined word ‘‘which” in the passage refers to_______. 

A. a common element    B. a closed environment 

C. every week     D. the show 

31. What is true about “Reality TV”? 

A. They are made by ordinary people. B. They create many copycat programs. 

C. They describe people’s lives.  D. They are filmed without a script. 

32. We can infer from the passage that_______. 

A. “Reality TV” used to be more trendy 

B. “Reality TV" is becoming more and more competitive 

C. viewers enjoy watching something real but unusual 

D. viewers can become spies to look into other people’s lives 

Mark letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to 

the original sentence in each of the following questions. 

33. He started working in this company five years ago. 

A. He has worked in this company for five years. 

B. It was five years ago did he start working in this company. 

C. He hasn’t worked in this company for five years. 

D. It is five years since he has worked in this company. 

34. The woman was too weak to lift the basket. 

A. Although she was weak, she could lift the basket. 

B. The woman shouldn't have lifted the basket because she was so weak. 

C. She was so weak that she couldn't lift the basket. 

D. The woman lifted the basket, so she wasn't very weak. 

35. "If I were you, I would take a break," Tom said to Daisy. 
A. Tom wanted to take a break with Daisy. 

B. Tom advised Daisy to take a break. 

C. Tom suggested not taking a break. 

D. Tom wanted to take a break, and so did Daisy. 

36. They got success since they took my advice. 

A. They took my advice, and failed. 

B. If they did not take my advice, they would not get success. 

C. But for taking my advice, they would not have got success. 

D. My advice stopped them from getting success. 

37. They did not let me in because I was not a member of the club. 

A. They invited me although I was not a member of the club. 

B. They did not allow me to enter because I was not a member of the club. 

C. They invited me to the clubs as if I had been a member. 

D. They asked me to get out of the club because I was not a member. 

38. The last time I went to the museum was four years ago. 

A. I have not been to the museum for four years. 

B. Four years ago, I often went to the museum. 

C. My going to the museum lasted four years. 

D. At last I went to the museum after four years 

39. They are not allowed to go out in the evening by their parents. 

A. Their parents do not want them to go out in the evening. 

B. Their parents never let them to go out in the evening. 

C. Going out in the evening is permitted by their parents. 

D. Although their parents do not allow, they still go out in the evening. 

40. This is the first time I attend such an exciting holiday. 

A. The first holiday I attended was exciting. 

B. I had the first exciting holiday. 

C. My attendance at the first holiday was exciting. 

D. I have never attended such an exciting holiday before. 

 

 

 

 


